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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH KHÁNH HÒA 

     Bản án số: 63/2022/HS-ST
 

     Ngày: 28-6-2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tuấn 

Thẩm phán:                                 Bà Võ Thị Trầm 
 

Các Hội thẩm nhân dân:             Bà Ngô Mỵ Châu 

            Ông Phạm Văn Tuất 

            Ông Võ Ngọc Ánh  
 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoàng Vi - Thư ký Tòa án nhân dân 

tỉnh Khánh Hòa. 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa:  

Ông Trương Quang Thu - Kiểm sát viên. 
 

 

Trong ngày 28 tháng 6 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm
 
thụ lý số: 42/2022/TLST-HS 

ngày 14 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

74/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo:
 

Nguyễn Phi L, sinh năm 1988, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ĐKNKTT: 

115/3B , xã P, huyện N, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 118/48 T, phường P, 

thành phố N, tỉnh Khánh Hòa; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 09/12; Dân 

tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông 

Nguyễn Văn H (1960) và bà Nguyễn Thị Thanh P (1966), có vợ là chị Nguyễn Thị 

D(1987); Tiền án, tiền sự: Không; 

Nhân thân:  

- Ngày 18/12/2007, Công an xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí 

Minh xử phạt hành chính về hành vi gây mất an ninh trật tự theo quyết định số 

0008489/QĐ-XP ngày 18/12/2007. 

- UBND huyện Nhà Bè đưa vào cơ sở chữa bệnh theo Quyết định số 16/QĐ-

UB ngày 20/7/2012.  

Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 05/8/2021. Hiện đang tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa. Có mặt tại phiên tòa. 

           - Người bào chữa cho bị cáo: Ông Huỳnh Văn T  – Luật sư Công ty Luật 

TNHH MTV A T, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: 14G K, phường P, 

Nha Trang, Khánh Hòa. Có mặt tại phiên tòa. 
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 - Người làm chứng: 

 1. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1974, địa chỉ: 23  khu phố , phường L, thành 

phố T, thành phố Hồ Chí Minh. Vắng. 

 2. Ông Vương Kim L, sinh năm 2001, địa chỉ: 40E đường K, phường N, 

Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;  

           Chỗ ở hiện nay: 756/27/7 đường Đ, phường 1. , Quận.. , thành phố Hồ Chí 

Minh. Vắng. 

 3. Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1986, địa chỉ: Tổ dân phố Đ, phường Đ, thị 

xã B, tỉnh Đăk Lăk. Vắng. 

 4. Ông Lê Ngọc Q, sinh năm 1998, địa chỉ: thôn X, xã C, huyện C, tỉnh 

Khánh Hòa; 

           Chỗ ở hiện nay: 10A Y, phường V, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa. Vắng. 

 5. Ông Nguyễn Thế M, sinh năm 1994, địa chỉ: 19 Tổ 1.,  phường N, thành 

phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vắng. 

 6. Bà Trần Thị Thu H, sinh năm 1958, địa chỉ: 6C đường P, phường P, 

thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Vắng. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Từ năm 2010, tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Phi L quen biết người nam 

tên thường gọi là M (chưa rõ lai lịch, địa chỉ) là người bán ma túy. Đến năm 2014, 

L từ thành phố Hồ Chí Minh ra sinh sống tại số 118/48 Trần Quý Cáp, phường 

Phương Sài, thành phố Nha Trang và giữ liên lạc với M. Trong thời gian này, do 

quen biết với nhiều người sử dụng ma túy đá, nên L nảy sinh ý định mua ma túy về 

bán lại cho người khác. Đến ngày 02/8/2021, L dùng số điện thoại 0862622167 gọi 

vào số điện thoại 0899759178 của M hỏi mua nợ 01 kilogam ma túy đá 

(Methamphetamine) về bán, khi nào bán được sẽ gửi trả tiền sau, M đồng ý bán 

cho L với giá 340.000.000 đồng. Đồng thời L dặn M gửi ma túy theo dịch vụ nhà 

xe P A chạy tuyến thành phố Hồ Chí Minh – Khánh Hòa với tên người nhận là L, 

số điện thoại 0935757290. Đến khoảng 13 giờ 10 phút, ngày 05/8/2021, M dùng số 

điện thoại 0789784150 gọi vào số điện thoại 0935757290 của L thông báo ma túy 

đã gửi về đến nhà xe P A, Nha Trang, Khánh Hòa.  

Đến 15 giờ 25 phút cùng ngày, tại khu vực trước nhà xe P A (số 10A Y V, 

Nha Trang, Khánh Hòa), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma 

túy - Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Phi L đang cầm trên 

tay thùng xốp màu vàng, dán kín bằng băng keo màu trắng, trên nắp có dán giấy vở 

màu trắng ghi chữ “SĐT: 0935757290, tên: L, hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay” và 01 giấy 

ghi chữ “Phúc A Express, mã Q10408210041-NT, người nhận L 0935757290”, 

bên trong đựng: 997,2 gam Methamphetamine (theo Kết luận giám định số 

313/GĐ GT/2021 ngày 11/8/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Khánh 

Hòa). (BL số 09, 10; từ số 148 đến số 169). 

Đối với người nam tên M, do chưa xác định được lai lịch, địa chỉ, Cơ quan 
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Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xác minh, khi đủ cơ sở 

sẽ xử lý sau. 

Đối với số điện thoại 0899759178, được Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 7 

xác định người đứng tên đăng ký là Nguyễn Thị N (Sinh năm 1974). trú 23 đường 

số ., khu phố ., Linh X, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Ngày 04/11/2021, Cơ quan 

Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa đã ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh 

sát điều tra - Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành một số hoạt động điều tra 

đối với Nguyễn Thị N. Qua làm việc, Nguyễn Thị N trình bày từ trước đến nay 

không đăng ký, sử dụng số điện thoại 0899759178 và không cho ai mượn giấy 

chứng minh nhân dân để đăng ký số điện thoại trên. Đồng thời Nguyễn Thị N 

không biết, không liên quan gì đến việc liên hệ mua, bán ma túy của Nguyễn Phi L 

và người nam tên M. Do đó, chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với 

Nguyễn Thị N, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều 

tra, xác minh, khi đủ cơ sở sẽ xử lý sau. 

  Đối với số điện thoại 0789784150, được Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 

7 xác định người đứng tên đăng ký là Vương Kim L (Sinh năm 2001), trú 40 E Ký 

C, Nguyễn T, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. Ngày 04/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều 

tra - Công an tỉnh Khánh Hòa đã ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - 

Công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ghi lời khai đối với Vương Kim L. Qua 

làm việc, L thừa nhận từ khoảng giữa năm 2019 có sử dụng căn cước công dân số 

079201023622 để đăng ký số điện thoại 0789784150 và hiện nay vẫn đang sử 

dụng số điện thoại trên. Đến khoảng tháng 8/2021, khi L đi giao rau tại đường 

Đoàn Văn B, quận 4, TP Hồ Chí Minh thì có cho một nam thanh niên (không rõ lai 

lịch khoảng 27 tuổi) mượn điện thoại của L để liên lạc với gia đình. Sau khi sử 

dụng xong thì người này đã trả lại điện thoại trên cho L. Từ đó, L cũng không còn 

gặp lại nam thanh niên trên. Đồng thời, Vương Kim L không biết, không liên quan 

gì đến việc liên hệ mua, bán ma túy của Nguyễn Phi L và người nam tên M. Qua 

nhận dạng, Nguyễn Phi L xác định Vương Kim L không phải là người nam tên M 

bán ma túy cho mình. Do đó, chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm hình sự đối với 

Vương Kim L, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều 

tra, xác minh, khi đủ cơ sở sẽ xử lý sau. 

  Đối với số điện thoại 09357:7290, được Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 

7 xác định người đứng tên đăng ký là Nguyễn Thị H (Sinh năm 1986), trú phường 

Đ, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 11/11/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an 

tỉnh Khánh Hòa đã ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã 

Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk tiến hành ghi lời khai đối với Nguyễn Thị H. Qua làm việc, 

Nguyễn Thị H trình bày từ trước đến nay không đăng ký, sử dụng số điện thoại 

0935757290 và không cho ai mượn giấy chứng minh nhân dân để đăng ký số điện 

thoại trên. Đồng thời Nguyễn Thị H không biết, không liên quan gì đến việc liên hệ 

mua, bán ma túy của Nguyễn Phi L và người nam tên M. Do đó, chưa đủ cơ sở để 

xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thị H, Cơ quan Cảnh sát điều tra - 

Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xác minh, khi đủ cơ sở sẽ xử lý sau. (BL 

từ số 127 đến 144) Tại bản Cáo trạng số 36/CT-VKSKH-P1 ngày 02/3/2022 của 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố bị cáo Nguyễn Phi L về tội “Mua 

bán trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật 

Hình sự. 
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                      - Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã giữ 

nguyên kết luận truy tố bị cáo Nguyễn Phi L về tội “Mua bán trái phép chất ma 

túy” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 4 Điều 251, điểm s khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Nguyễn Phi L mức hình 

phạt tù Chung thân. 
 

           - Vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu, tiêu hủy các 

mẫu vật là ma túy còn lại sau giám định, tiêu hủy các vật không còn giá trị sử dụng 

và sung ngân sách nhà nước những phương tiện của bị cáo dùng để thực hiện tội 

phạm. 

         + Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Đồng ý với tội danh đã truy tố đối 

với bị cáo. Tuy nhiên, bản thân bị cáo chưa nhận thức được hành vi của mình là 

nguy hiểm cho xã hội. Sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải,  

Tuy nhiên, Viện kiểm sát đề nghị xét xử bị cáo hình phạt tù Chung thân là quá 

nghiêm khắc. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình 

phạt. 

                     + Bị cáo đồng ý với nội dung bản cáo trạng đã truy tố, xin Hội đồng xét xử 

giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt. 

                                     NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

       [1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, người làm chứng vắng mặt, xét thấy 

việc vắng mặt của họ không gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, nên Hội đồng 

xét xử quyết định xét xử vắng mặt người làm chứng theo quy định tại Điều 293 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự.  

    [2] Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng: Cơ 

quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá 

trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. Luật sư, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 

đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến 

hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của 

cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

  [3] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Phi L đã khai nhận toàn 

bộ hành vi của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Xét thấy lời khai nhận 

của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án, do đó có đủ cơ sở kết luận: 

          Khoảng 15 giờ 25 phút ngày 05/8/2021 tại khu vực trước nhà xe P A (số 

10A Y, V, Nha Trang, Khánh Hòa), tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về ma túy - Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Phi L 

đang cầm trên tay thùng xốp màu vàng có chứa 997,2 gam Methamphetamine nhằm 

mục đích bán lại để hưởng chênh lệch.  

  Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, phạm tội với lỗi cố ý trực 

tiếp; Do đó, cáo trạng số 36/CT-VKSKH-P1 ngày 02/3/2022 của Viện kiểm sát 
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nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố bị cáo Nguyễn Phi L về tội “Mua bán trái phép 

chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015 là có 

căn cứ. 

[4] Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: 

   4.1. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có 

   4.2. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội, bị cáo đã có 

thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, cần áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s, khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự năm 2015 cho bị cáo. 

  4.3. Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, đã mua bán ma túy loại 

Methamphetamin một cách trái phép, số lượng ma túy lớn. Đây là chất gây nghiện 

nên có tác hại rất lớn, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, là nguyên nhân gây ra các tội 

phạm, tệ nạn xã hội khác. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu. Do đó, cần xử phạt bị 

cáo mức án thật nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội để giáo dục, cải 

tạo bị cáo và phòng ngừa chung. 

           [5] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có tài sản nên không phạt 

bổ sung đối với bị cáo. 

           [6] Về vật chứng vụ án: Đối với lượng ma túy còn lại sau khi giám định. 

Xét đây là chất cấm lưu hành, nên cần tịch thu tiêu hủy.  

       - 01 (một) đoạn ống nhựa hút nước màu đen hàn kín một đầu. 01 (một) cân 

tiểu ly màu đen hiệu Ming Hang 6S kích thước (8x10 cm). 01 (một) dao rọc giấy. 

Nhiều bịch nylon màu trắng trong. Nhiều đoạn ống nhựa hút nước màu đen. Xét 

không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 01 thùng xốp hình chữ nhật có 

kích thước (28x38,5x33,5) cm dán kín bằng băng keo trong trên nắp có dán giấy  

vỏ màu trắng ghi chữ “SĐT 0935757290, tên: L, hàng dễ vỡ xin nhẹ tay” và 01 

giấy Phúc An Express mã Q10408210041 - NT người nhận L – 0935757290, 08 

ống thủy tinh hình chữ U một đầu thổi hình cầu, 01 cân điện tử màu trắng xanh 

ghi chữ “NOT LEGAL FORTRADE”. Nhiều bịch nilon màu trắng có khóa khằn 

miệng màu đỏ kích thước (8x14) cm, bên trong đều không đựng gì. Xét không 

còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy. 

  - 01 điện thoại di động hiệu Samsung vỏ màu xanh đen, sử dụng số thuê bao 

0935757290 và 0762110179; 01 điện thoại di động hiệu Nokia vỏ màu đen, sử 

dụng số thuê bao 0862622167, 01 (một) xe mô tô (đã qua sử dụng) nhãn hiệu 

HONDA, số loại VARIO 150, màu xanh đen, số khung MHIKF4114KK831282, 

số máy KF41E1834276, biển kiểm soát 59Z1-499.22. Là phương tiện của bị cáo để 

thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách Nhà nước. 

               [7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

        Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 
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           1. Căn cứ điểm b khoản 4 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật 

hình sự năm 2015. 

           Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 về án phí, lệ phí Tòa án. 

            Xử phạt bị cáo Nguyễn Phi L hình phạt tù Chung thân về tội “Mua bán 

trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 05/8/2021. 
 

            2. Về vật chứng: Căn cứ vào khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật 

tố tụng hình sự; 
            

            Tịch thu tiêu hủy:  

           - 06 mẫu vật còn lại sau giám định ký hiệu A, B, C, D, E, F được niêm 

phong trong hộp giấy dán kín có chữ ký niêm phong của thượng tá Nguyễn Khắc  

Huy, Nguyễn Hoàng Quang Anh, Nguyễn Hương Thảo và hình dấu Phòng Kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa          

  - 01 thùng xốp hình chữ nhật có kích thước (28x38,5x33,5) cm dán kín bằng 

băng keo trong trên nắp có dán giấy vỏ màu trắng ghi chữ “SĐT 0935757290, tên: 

L, hàng dễ vỡ xin nhẹ tay” và 01 giấy Phúc An Express mã Q10408210041 - NT 

người nhận L – 0935757290; 08 ống thủy tinh hình chữ U một đầu thổi hình cầu. 

01 cân điện tử màu trắng xanh ghi chữ “NOT LEGAL FORTRADE”. - Nhiều bịch 

nilon màu trắng có khóa khằn miệng màu đỏ kích thước (8x14) cm, bên trong đều 

không đựng gì. 

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:  

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung vỏ màu xanh đen, sử dụng số thuê bao 

0935757290 và 0762110179; 01 điện thoại di động hiệu Nokia vỏ màu đen, sử  

dụng số thuê bao 0862622167. 01 xe mô tô (đã qua sử dụng) nhãn hiệu HONDA, 

số loại VARIO 150, màu xanh đen, số khung MHIKF4114KK831282, số máy 

KF41E1834276, biển kiểm soát 59Z1-499.22. 

                                      Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21 tháng 3 năm 2022 giữa Cơ quan 

cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Khánh Hòa với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Khánh 

Hòa. 

            3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Phi L phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự 

sơ thẩm. 

            Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Đà Nẵng xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm. 

 

 
 

Nơi nhận:                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Vụ GĐKT1 - TANDTC;                                           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;  

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; 

- VKSND tỉnh Khánh Hòa;   
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa; 
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- Công an tỉnh Khánh Hòa; 

- Cục THADS tỉnh Khánh Hòa;   

- Bị cáo; 

- Những người tham gia TT khác; 

- Lưu hồ sơ; Án văn; Văn phòng.                                                          

                                                                                                                  Nguyễn Văn Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 


